Trường Việt Ngữ Lạc Hồng


Lớp Cấp 5

Bài Học – 18 ( 12/16/2006)
I. Ngữ Vựng
	YÊU
	YÊT
	

	yêu mến = love
ốm yếu = thin and weak 

yểu điệu = womanish, graceful 
yếu tố = element, factor 

	yết kiến = to visit 
yết hầu = pharynx 
yết thị = post, playcard
	


II. Tập Đọc và Tập Dùng Từ:
Đọc bài 18 trang 44, sách giáo khoa việt ngữ.
1. Em rất yêu mến ông bà, cha mẹ của em.
2. Ông nội em đã ngoài tám mươi nên người trông ốm yếu.
3. Chị tôi có dáng vóc yểu điệu thật xinh xắn.
4. yếu tố quan trọng để hoàn tất công việc là thời gian.
5. Em có dịp yết kiến tổng thống Bush ở tòa bạch ốc.
6. Trong lúc đánh vỏ, nếu ai bị bóp vào yết hầu, người đó có thể nguy hiểm đến tính mạng.

7. Nhà băng dán yết thị đấu thầu một căn nhà rộng 1000 mét vuông.
Đọc 4 câu thơ
Khuyên con
Con ơi quyết chí học hành
Trau dồi kiến thức mới thành người hay.
Học tập chăm chỉ mỗi ngày,

Thầy yêu bạn mến sau này hiển vinh.
Ca dao tục ngữ
Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 
